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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN ĐÔNG ANH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND Thành phố thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 10023/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/12/2021;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Anh (Kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Đông Anh, được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 31/12/2021 (Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo tính pháp lý, chính xác, điều kiện theo quy định của các danh mục dự án đề nghị UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đông Anh), với các nội dung chủ yếu như sau:
a) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2022:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DTTN (1+2+3)
	 
	18.568,12
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	8.355,28
	45,00

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	5.954,44
	32,07

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	5.854,57
	31,53

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	1.019,85
	5,49

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	364,86
	1,96

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	476,90
	2,57

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	539,23
	2,90

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	9.857,81
	53,09

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	96,93
	0,52

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	12,02
	0,06

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	611,40
	3,29

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	93,00
	0,50

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	306,84
	1,65

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	736,99
	3,97

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	3,02
	0,02

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	49,81
	0,27

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	3.137,00
	16,89

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.819,52
	9,80

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	453,63
	2,44

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	71,50
	0,39

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	86,04
	0,46

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	208,74
	1,12

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	200,56
	1,08

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	20,60
	0,11

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	0,77
	0,00

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	29,71
	0,16

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	13,13
	0,07

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	35,63
	0,19

	-
	Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	168,78
	0,91

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	1,39
	0,01

	-
	Đất chợ
	DCH
	27,00
	0,15

	2.10
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	5,07
	0,03

	2.11
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	47,87
	0,26

	2.12
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	3.377,64
	18,19

	2.13
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	93,82
	0,51

	2.14
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	19,92
	0,11

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	4,88
	0,03

	2.16
	Đất tín ngưỡng
	TIN
	37,10
	0,20

	2.17
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	774,90
	4,17

	2.18
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	440,79
	2,37

	2.19
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	8,81
	0,05

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	355,03
	1,91


b. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2022:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1.018,11

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	554,87

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	554,87

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	324,54

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	45,65

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	93,05

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	21,29

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	12,72

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	12,72

	2.2
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	8,57


c. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng diện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	2.093,53

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	1.312,61

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	1.312,61

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	562,49

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	59,45

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS/PNN
	158,98

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	 
	 

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	3,20


d. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022:
	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Tổng điện tích (ha)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	14,83

	2.1
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,03

	2.2
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	6,00

	2.3
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	8,75


e) Danh mục các Công trình, dự án:
Danh mục các Công trình, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 kèm theo (264 dự án với diện tích 2.173,46 ha).
2. Trong năm thực hiện, UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm rà soát, đánh giá, khả năng thực hiện các dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, trường hợp trong năm thực hiện kế hoạch, phát sinh các công trình, dự án đủ cơ sở pháp lý, khả năng thực hiện, UBND huyện Đông Anh tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất để làm căn cứ tổ chức thực hiện theo quy định.
Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND Thành phố giao:
1. UBND huyện Đông Anh:
a) Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
b) Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.
c) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2022.
d) Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.
đ) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt;
e) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 15/9/2022.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;
b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên cập nhật các công trình, dự án (đủ điều kiện) trình UBND Thành phố phê duyệt bổ sung danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.
c) Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 01/10/2022.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành của Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UB MTTQ TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VPUB: PCVP, P.ĐT;
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Trọng Đông


 
DANH MỤC
CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2022 HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Ủy ban Nhân Dân thành phố Hà Nội)
	TT
	Danh mục công trình, dự án
	Mã loại đất
	Đơn vị, tổ chức, người đăng ký
	Diện tích (ha)
	Trong đó diện tích (ha)
	Trong đó diện tích (ha)
	Vị trí
	Vị trí
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	Đất trồng lúa
	Thu hồi đất
	Địa danh huyện
	Địa danh xã
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	A
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố
	Các dự án nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố
	1.633,10
	229,20
	1.126,39
	 
	 
	 

	I
	Các dự án trong biểu 1A
	Các dự án trong biểu 1A
	 
	474,15
	152,66
	410,28
	 
	 
	 

	1.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	395,86
	102,06
	333,89
	 
	 
	 

	1
	Hoàn thiện hạ tầng khu giãn dân và khu tái định cư xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	DGT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	0,80
	 
	0,80
	Đông Anh
	Kim Chung
	QĐ số 10220/QĐ-UBND 31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Quyết định số 10217/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình.
Quyết định số 29/QĐ-TTQĐ ngày 23/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thông báo diện tích số 0591/TB-DT ngày 27/7/2005

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường từ ngã 3 chợ Kim lên đê sông Cà Lồ theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,96
	 
	0,01
	Đông Anh
	Xuân Nộn
	- Quyết định số 10226/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Quyết định số 6615/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình

	3
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông thôn Nguyên Khê, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	5,40
	 
	2,30
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án

	4
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã tư nguyên Khê nối với đường bệnh viện Đông Anh đi đền Sái tại ngã ba Kim, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	10,05
	 
	6,74
	Đông Anh
	Nguyên Khê, Xuân Nộn
	- Quyết định số 5359/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án

	5
	Xây dựng hạ tầng hai bên và cải tạo đê cụt xã Tàm Xá huyện Đông Anh kết hợp làm đường giao thông (Ô đất ký hiệu P)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,03
	 
	0,02
	Đông Anh
	Tàm Xá
	- Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 30/8/2018 về việc phê duyệt dự án
- Quyết định số 334/UBND-QLĐT ngày 25/3/2019 về việc chấp thuận phạm vi, ranh giới khu đất

	6
	Xây dựng trường tiểu học Cổ Loa 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,60
	 
	1,13
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 6013/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 8082/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, thiết kế BVTC-DT xây dựng công trình;

	7
	Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất phía Tây đường Cổ Loa, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	16,35
	 
	9,94
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Văn bản số 06/HĐND-TT ngày 18/01/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500
- Quyết định số 8249/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt dự án
- Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

	8
	Xây dựng trường mầm non Ánh Dương
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,32
	0,23
	0,23
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Văn bản số 1414/UBND-QLĐT ngày 02/10/2018 về việc Chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc;
- Quyết định số 6014/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

	9
	Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Xuân Canh
	ONT
	Ban quản lý dự án Hạ tầng tả ngạn
	0,10
	 
	0,10
	Đông Anh
	Xuân Canh, Tàm Xá
	Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng HTKT khu tái định cư Xuân Canh - huyện Đông Anh.

	10
	Xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	9,26
	 
	7,60
	Đông Anh
	Tiên Dương, thị trấn Đông Anh
	- Văn bản số 88/HĐND-TT ngày 05/09/2018 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định số 8225/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 về phê duyệt dự án.
- Quyết định số 5073/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt TKBVTC-DT

	11
	Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.
	DGT
	UBND huyện Đông Anh
	0,73
	 
	0,73
	Đông Anh
	Hải Bối
	- QĐ số 2674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 cho phép chuẩn bị đầu tư; 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt Báo cáo KTKT
- QĐ số 3806/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình
- QĐ số 3075/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

	12
	Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã
	ONT
	UBND các xã, TT PTQĐ
	18,55
	 
	18,55
	Đông Anh
	Các trên địa bàn
	Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND huyện gồm Quyết định: 2652/QĐ-UBND ngày 22/09/2014 về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ cho UBND các xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, giao đất giãn dân có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đông Anh; 1939/QĐ-UBND ngày 20/08/2015. QĐ 5233, 5236/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng HTKT X4 Hậu, xã Uy Nỗ. QĐ 5238/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương X6 thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ. Các QĐ phê duyệt dự án của UBND huyện Đông Anh: QĐ 4300/QĐ-UBND ngày 03/12/2013; QĐ 5297/QĐ UBND ngày 30/11/2016; QĐ 5293/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 xây dựng HTKT khu đất xen kẹt X1 Sơn Du, X2 xóm Ngõ Khê Nữ, X3 và X4 xóm đường Khê Nữ; QĐ số 3074/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương dự án (Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án); 674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chấp thuận chuẩn bị đầu tư xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất và 3086/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 phê duyệt báo cáo kỹ thuật xây dựng công trình dự án tại X1 thôn Cổ Điển, X2 thôn Đồng Nhân, xã Hải Bối; Quyết định số 8694/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; 1700/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án. QĐ 4584/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (X4 Ma lẻ); - Các QĐ số 1540b (x2 xóm ngõ, thôn Khê Nữ - 0,47 ha, 1534b (X4 thôn Nguyên Khê - 0,21 ha), 1542b (X5 thôn Nguyên Khê - 0,45 ha), 1535b (X6 thôn Nguyên Khê - 0,37 ha), 1536b (X9 thôn Cán Khê - 0,49 ha) /QĐ-QLĐT của UBND huyện Đông Anh ngày 19/10/2018 V/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án; 688/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án, QĐ số 4630/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 về việc Phê duyệt BCKTKT công trình (X5 thôn Trung Oai).

	13
	Xây dựng trường tiểu học Đại Mạch 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,53
	1,50
	1,53
	Đông Anh
	Đại Mạch
	- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	14
	Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước xã Kim Chung
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,41
	0,90
	4,41
	Đông Anh
	Kim Chung
	- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
- Quyết định số 969/QĐ-QLDA ngày 07/9/2021 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công dự toán
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	15
	Xây dựng trường tiểu học thôn Hậu Dưỡng
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,86
	1,75
	1,86
	Đông Anh
	Kim Chung
	- Văn bản số 49/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 về việc phệ duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

	16
	Xây dựng trường mầm non Sơn Du, xã Nguyên Khê
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,74
	0,74
	0,74
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.
- Văn bản số 2137/UBND-QLĐT ngày 08/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.
- Quyết định số 7367/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2024

	17
	Xây dựng trường THCS Tiên Dương
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,68
	1,60
	1,68
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Quyết định số 4147/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	18
	Xây dựng trường tiểu học Tiên Dương 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,77
	1,70
	1,77
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Quyết định số 4146/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	19
	Xây dựng trường mầm non Xuân Canh khu vực Vạn Lộc và Văn Thượng
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,66
	0,66
	0,66
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Quyết định số 7345/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	20
	Xây dựng trường THCS chất lượng cao huyện Đông Anh
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,10
	1,80
	2,10
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Văn bàn số 47/HĐND-TT ngày 18/6/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh
- Quyết định số 7840/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

	21
	Xây dựng tuyến đường từ quốc lộ 3 đến hết Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,84
	1,56
	3,84
	Đông Anh
	Thị trấn Đông Anh, Tiên Dương
	- Quyết định Số 3729/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
- Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

	22
	Xây dựng các tuyến đường xung quanh hồ cạnh trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,62
	 
	0,24
	Đông Anh
	Thị trấn Đông Anh, Uy Nỗ
	- Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Quyết định số 8244/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư.

	23
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại khu đất X2 tại thôn Phù Liễn; X3 tại thôn Quan Âm xã Bắc Hồng; X1 thôn Lê Xá, X2 thôn Lê Xá, X2 thôn Thái Bình xã Mai Lâm; (điểm X3) tại thôn Đầm, xã Vân Nội; thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (điểm X4); thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn (điểm X5); thôn Đình Trung, xã Xuân Nộn (điểm X7); thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn (điểm X8); thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn (điểm X3); điểm X2, thôn Mai Châu
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh; UBND các xã
	8,01
	 
	5,00
	Đông Anh
	Bắc Hồng; Mai Lâm; Vân Nội; Nam Hồng; Nguyên Khê; Xuân Nộn
	QĐ số 4843/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư; Văn bản số 04/QLĐT-QH ngày 12/01/2015 của phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch; QĐ 6125b/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 150/QLĐT ngày 23/6/2017 của Phòng Quản lý đô thị huyện Đông Anh về việc Thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đất để xây dựng HTKT, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; QĐ 6126b/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Văn bản số 108/QLĐT-QH ngày 12/4/2018 của phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch; Văn bản số 107/UBND-QLĐT ngày 11/4/2018 của UBND huyện Đông Anh; Văn bản số 322/QLĐT-QH ngày 28/11/2017 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh; Văn bản số 65/QLĐT-QH ngày 08/07/2015 của phòng QLĐT huyện Đông Anh; Văn bản số 381/QLĐT-QH ngày 22/8/2018 của phòng Quản lý Đô thị huyện Đông Anh về thông tin địa điểm quy hoạch các khu đất để lập dự án đấu giá QSD đất tại xã Dục Tú huyện Đông Anh, Hà Nội; QĐ số 4842/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 phê duyệt chủ trương đầu tư (X2 thôn Thái Bình)- QĐ số 8231/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, (X2 thôn Thái Bình)

	24
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại xã Nguyên Khê, Vân Nội, Thụy Lâm; Xuân Canh
	ONT
	UBND xã Nguyên Khê, Vân Nội; Thụy Lâm; Xuân Canh, TT PTQĐ
	5,48
	 
	3,50
	Đông Anh
	Nguyên Khê; Vân Nội; Thụy Lâm; Xuân Canh
	1. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 3. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 4. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 5. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 6. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND huyện Đông Anh; 7. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9342/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 8. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9341/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 9. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9340/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 10.Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9339/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 11. Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9338/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 12 Phê duyệt chủ trương đầu tư: Quyết định số 9337/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh; 12. Quyết định số 4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất kẹt X 10 tại thôn Xuân Canh, xã Xuân Canh; 13. Quyết định số 4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất kẹt X11 tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh

	25
	Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ xen kẹt tại 32 khu đất tại các xã
	DGT
	UBND các xã
	11
	 
	6,50
	Đông Anh
	Các xã: Uy Nỗ, Việt Hùng, Xuân Canh, Dục Tú, Vân Nội, Tiên Dương, Đại Mạch, Võng La, Mai Lâm, Tàm Xá, Liên Hà, Kim Chung, Đông Hội, Hải Bối, Xuân Nộn
	Theo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND huyện gồm: 5240/QĐ ngày 31/12/2015 điểm X8 thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ; 7549/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 tại X1 thôn Trung, xã Việt Hùng; 4847/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 và 4848/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 điểm X10 thôn Xuân Canh, X11 thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh; 7023/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 điểm X1 thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú; 687/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 X7 thôn Lê Pháp, xã Tiên Dương; 268/UBND ngày 18/01/2007 của UBND Thành phố và 481/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 tại khu Hồ Đền và điểm X2 thôn Mạch Lũng, xã Đại Mạch; 7508/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND Thành phố tại thôn Sáp Mai; 2116/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 và 2116/QĐ-UBND ngày 26/7/2015 tại điểm X1, X2 thôn Đông, xã Tàm Xá; 094/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 tại điểm X3 và 8622/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 tại điểm X4; Quyết định 1731b, 1732b/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 tại điểm X4, X5 thôn Du Nội, X6 thôn Mai Hiên; 3356/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 tại thôn Phúc Hậu 2, xã Dục Tú; 3357/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 tại thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú, 3358/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 tại thôn Đình Tráng, xã Dục Tú; 4853/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4849/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4851/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4850/QĐ-UBND ngày 15/11/2016, 4852/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 Của UBND huyện Đông Anh tại X1 thôn Lỗ Khê, X2 và X8 thôn Hà Phong; X6 thôn Lỗ Khê; X7 thôn Hà Hương, xã Liên Hà; 4825/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 tại điểm X1 thôn Hội phụ, xã Đông Hội; 5538/QĐ-UBND ngày 11/05/2017 tại điểm X2 thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn; 3339/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 tại điểm đấu giá đất kẹt Đồng Săng Đồng Sậy, xã Hải Bối.
Quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt Quy hoạch tổng Mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: X1, X2, X3 thôn Lương Nỗ, X5 thôn Trung Oai, X6 thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương

	26
	Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh
	DTT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	33,82
	 
	26,79
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Văn bản số 92/HĐND-TT ngày 11/9/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 8/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh
- Quyết định 8873/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

	27
	Xây dựng tuyến đường gom và kè sông Đào Nguyên Khê đoạn từ đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến cầu Phù Lỗ, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện Đông Anh
	15,7
	3,10
	15,7
	Đông Anh
	Nguyên Khê, thị trấn Đông Anh
	- Văn bản số 89/HĐND-TT ngày 10/09/2018 của TT HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Quyết định 2432/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 phê duyệt chỉ giới đường đỏ
- Quyết định số 8051/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	28
	Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nhuế, xã Kim Chung
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,11
	0,94
	1,11
	Đông Anh
	Kim Chung
	- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh (Phụ lục số 03);
- Văn bản số 2279/QĐ-QLĐT ngày 21/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.
- Quyết định số 7373/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2024

	29
	Xây dựng trường THCS Kim Nỗ
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,76
	1,41
	1,76
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của UBND huyện Đông Anh;
- Văn bản số 2419/UBND-QLĐT ngày 09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 và Hồ sơ phương án kiến trúc.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	30
	Xây dựng khu cây xanh, bãi đỗ xe đường 23B, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,87
	 
	1,87
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
- Văn bản số 1258/UBND-QLĐT ngày 05/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 7993/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

	31
	Hoàn thiện HTKT khu đất X4, X6 xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	5,57
	3,53
	5,57
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh (Diện tích khu đất X4: 4,03 ha);
- Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư (Diện tích khu đất X6: 1,5431 ha).
- Văn bản số 2084/UBND-QLĐT ngày 31/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X4;
- Văn bản số 1825/UBND-QLĐT ngày 04/08/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X6;
- Quyết định số 7994/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đất X4;
- Quyết định số 7960/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đất X6.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	32
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X5, X7 xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	6,35
	6,35
	6,35
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh (Diện tích khu đất X5: 3,80 ha, X7: 2,55 ha);
- Văn bản số 2085/UBND-QLĐT ngày 31/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X7;
- Văn bản số 1824/UBND-QLĐT ngày 04/08/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 khu đất X5;
- Quyết định số 7980/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đất X5;
- Quyết định số 7995/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu đất X7.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	33
	Cải tạo, mở rộng trường THCS Vân Hà
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,20
	1
	1,20
	Đông Anh
	Vân Hà
	- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
- Văn bản số 2424/UBND-QLĐT ngày 12/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2024

	34
	Cải tạo, mở rộng trường Tiểu học Vân Hà
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,00
	0,95
	1,00
	Đông Anh
	Vân Hà
	- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Văn bản số 2405/UBND-QLĐT ngày 09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc
- Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	35
	Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía Đông đường Quốc lộ 3, huyện Đông Anh (đoạn từ ngã ba đường 6km đến nút giao đường sắt Hà Nội - Lào Cai)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,67
	0,95
	2,67
	Đông Anh
	Uy Nỗ; Thị trấn Đông Anh
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
Quyết định số 7370/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	36
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Nguyên Khê 1 (khu vực xóm 6, thôn Nguyên Khê)
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,73
	2,73
	2,73
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án cấp TP đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Huyện
- Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ QHCT 1/500 khu đấu giá QSD đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;
- Quyết định số 7366/QD-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	37
	Xây dựng trường tiểu học thôn Đại Độ, xã Võng La
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,22
	1,22
	1,22
	Đông Anh
	Võng La
	- Văn bản số 48/HĐND-TT ngày 18/6/2018 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định số 11048/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	38
	Xây dựng trường THCS tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,22
	1,20
	1,22
	Đông Anh
	Kim Chung
	- Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh.
- Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

	39
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	8,10
	2,30
	2,30
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 8676/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

	40
	Xây dựng HT khu đất xen kẹt X1 Thôn Thọ Đa xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND xã Kim Nỗ
	0,47
	 
	0,15
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 8693/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án QĐ số 285/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

	41
	Xây dựng trung tâm văn hóa, thể dục thể thao xã Đông Hội, huyện Đông Anh
	DVH
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,31
	0,59
	0,88
	Đông Anh
	Đông Hội, Mai Lâm
	Quyết định số 10346/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

	42
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X2 Kim Chung, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	20,15
	 
	17,47
	Đông Anh
	Kim Chung, Võng La, Đại Mạch
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Quyết định số 6038/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 về việc phê duyệt dự án đầu tư.
- Quyết định số 4667/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công

	43
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất B1, phía Nam thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,97
	4,00
	4,97
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Quyết định số 8219/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

	44
	XD HTKT khu đấu giá QSD đất A5, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,90
	4,72
	4,90
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Quyết định phê duyệt dự án số 8315QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Đông Anh

	45
	Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao thôn Nguyên Khê
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,57
	0,57
	0,57
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Quyết định số 5520/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Văn bản số 2138/UBND-QLĐT ngày 08/9/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	46
	Xây dựng trường tiểu học Kim Nỗ 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,25
	1,00
	1,25
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Văn bản số 2418/UBND-QLĐT ngày 09/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 và Hồ sơ phương án kiến trúc.

	47
	Đầu tư xây dựng hoàn thiện trường Tiểu học Bắc Hồng theo quy hoạch
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,50
	0,50
	0,50
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Văn bản số 842/UBND-QLĐT ngày 14/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ TMB tỷ lệ 1/500 và hồ sơ phương án kiến trúc.

	48
	Xây dựng hạ tầng Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà huyện Đông Anh
	SKN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	10,12
	 
	0,75
	Đông Anh
	Vân Hà
	Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND Thành phố về việc thu hồi 101.184m2 đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh giao cho UBND huyện Đông Anh thực hiện dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 27/02/2008 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng HTKT Cụm sản xuất tập trung làng nghề Vân Hà. Văn bản số 1954/UBND-TCKH ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện đối với các khu đất thuộc các khu đấu giá QSD đất; các Cụm công nghiệp đã hoàn thiện HTKT trên địa bàn huyện Đông Anh
- Văn bản số 4541/VP-ĐT ngày 03/6/2020 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Vân Hà, huyện Đông Anh;
- Thông báo kết luận số 193/TB-VP ngày 07/6/2019 kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng giải quyết vướng mắc về công tác GPMB huyện Đông Anh

	49
	Xây dựng trường mầm non thôn Võng La, xã Võng La
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,41
	1,41
	1,41
	Đông Anh
	Võng La
	- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 25/3/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc KH đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trên địa bàn huyện Đông Anh
- Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	50
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Việt Hùng 2
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,62
	3,35
	4,62
	Đông Anh
	Việt Hùng
	- Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;
- Văn bản số 2039/UBND-QLĐT ngày 26/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 7959/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	51
	Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lè xen kẹt để đấu giá QSD đất tại X4 thôn Hậu Oai, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	DGT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	0,49
	 
	0,44
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- QĐ số 4686/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
- QĐ số 1981/QĐ-UBND ngày 20/1/2017 về việc Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình;
- QĐ số 3072/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương dự án (Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án)

	52
	Xây dựng trường mầm non Đại Mạch 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,05
	1,05
	1,05
	Đông Anh
	Đại Mạch
	- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Quyết định số 78/UBND-QLĐT ngày 15/01/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc;
- Quyết định số 7542/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2024

	53
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Vân Trì đến thôn Ba Chữ, xã Vân Nội theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,84
	0,17
	0,84
	Đông Anh
	Vân Nội
	- Quyết định số 5112/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
- Quyết định số 7860/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ.
- Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án.

	54
	Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vân Nội - Kim Chung đến đường Hoàng Sa
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,40
	1,90
	2,40
	Đông Anh
	Vân Nội, Kim Chung
	- Quyết định số 5110/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 của UBND huyện Đông anh về việc phê duyệt dự án

	55
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Lâm Tiên đến nhà văn hóa thôn Lâm Tiên theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,68
	0,70
	1,68
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Quyết định số 5113/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Quyết định số 11198/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Đông anh về việc phê duyệt dự án

	56
	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Ngô Tất Tố
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,76
	0,72
	0,76
	Đông Anh
	Mai Lâm
	- Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Văn bản số 1265/QLĐT-QH1 ngày 08/6/2021 của Phòng QLĐT huyện Đông anh về việc chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2025

	57
	Đầu tư các hạng mục hoàn thiện trường mầm non Hoa Lâm, xã Mai Lâm
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,15
	0,99
	1,15
	Đông Anh
	Mai Lâm
	- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

	58
	Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến trục kinh tế miền Đông, xã Liên Hà, huyện Đông Anh.
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,70
	2,17
	3,70
	Đông Anh
	Liên Hà
	- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 16/01/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.
- Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh; phê duyệt bản vẽ thi công - dự toán xây dựng dự án Xây dựng tuyến đường kết nối từ đường Nam Hà đến đường trục kinh tế miền Đông xã Liên Hà, huyện Đông Anh.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	59
	Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ nút giao đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến ngã tư Nguyên Khê)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,80
	 
	3,80
	Đông Anh
	Nguyên Khê; Thị trấn Đông Anh
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
Quyết định số 7371/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

	60
	Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường gom, vỉa hè phía đông đường quốc lộ 3, huyện Đông Anh (Đoạn từ ngã tư Nguyên Khê đến cầu Phù Lỗ)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,20
	 
	2,20
	Đông Anh
	Nguyên Khê;
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh
Quyết định số 7372/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

	61
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường LK53 (ven sông Ngũ Huyện Khê) đến hết thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú, huyện Đông Anh theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,90
	2,00
	2,90
	Đông Anh
	Dục Tú
	- Quyết định số 5151/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Quyết định số 7709/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

	62
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Nguyên Khê qua phía Đông thôn Cán Khê và xóm Núi đến đường gom sông Đào Nguyên Khê
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,30
	1,57
	2,30
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Quyết định số 5111/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định số 7710/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường.

	63
	Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao và khớp nối hạ tầng khu vực xóm Hậu Uy Nỗ
	DTT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,07
	1,01
	2,07
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
Văn bản số 2033/UBND-QLĐT ngày 25/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy hoạch TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc. Quyết định số 7979/QĐ-UBND ngày 27/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	64
	Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,50
	3,50
	3,50
	Đông Anh
	Liên Hà
	Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X5 thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7582/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8343/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	65
	Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,70
	2,70
	2,70
	Đông Anh
	Liên Hà
	Quyết định số 3145/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X6 thôn Hà Lỗ, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8342/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	66
	Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,60
	1,60
	1,60
	Đông Anh
	Liên Hà
	Quyết định số 3147/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X8 thôn Hà Phong, xã Liên hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất; Quyết định số 7583/QĐ-UBND ngày 6/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 8344/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2022

	67
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Tuân Lề, xã Tiên Dương
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,37
	3,37
	3,37
	Đông Anh
	Tiên Dương
	Nghị Quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt cập nhật một số nội dung và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 của huyện Đông Anh; - Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	68
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A7, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	9,07
	6,50
	9,07
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Văn bản số 69/HĐND-TT ngày 20/7/2018 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 8251/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án;
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 huyện Đông Anh;
- Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	69
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	15,75
	 
	15,75
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Văn bản số 96/HĐND-TT ngày 02/11/2017 của thường trực HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500
- Quyết định số 8250/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc phê duyệt dự án

	70
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A8, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	14,69
	 
	14,69
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/05/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh. QĐ số 6647/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND huyện phê duyệt qh 1/500

	71
	Xây dựng trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã Tiên Dương
Tên cũ: Xây dựng trung tâm hành chính xã Tiên Dương huyện Đông Anh
	TSC
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,37
	1,00
	1,37
	Đông Anh
	Tiên Dương
	Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/06/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh.
Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2023

	72
	Xây dựng trường mầm non xã Vĩnh Ngọc
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,50
	 
	0,50
	Đông Anh
	Vĩnh Ngọc
	- Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh;
- Nghị Quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của HĐND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh.
- Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

	73
	Xây dựng trường mầm non Thị trấn 1
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,97
	0,97
	0,97
	Đông Anh
	Nguyên Khê và Thị trấn Đông Anh
	- Các nghị quyết của HĐND huyện Đông Anh: số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Đông Anh; số 26/NQ-HĐND ngày 22/9/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;

	74
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Thụy Lâm.
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,17
	 
	0,17
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	- Nghị Quyết 01/NQ/HĐND ngày 16/01/2019 về phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Nghị Quyết 13/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư.
- QĐ số 7600/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 phê duyệt dự án đầu tư.
- QĐ số 5814/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 phê duyệt thiết kế BVTC-dự toán.

	75
	Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	DTL
	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội
	15,26
	 
	15,26
	Đông Anh
	Vĩnh Ngọc, Hải Bối
	Quyết định số 3055/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

	76
	Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh
	DTL
	Ban QLDA ĐTXD công trình cấp thoát nước và môi trường Hà Nội
	30,60
	 
	30,60
	Đông Anh
	Vĩnh Ngọc, Hải Bối
	Quyết định số 6120/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án Hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm tiêu Vĩnh Thanh, huyện Đông Anh, Hà Nội

	77
	Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 1) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ
	ONT
	UBND xã Uy Nỗ
	0,04
	 
	0,04
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Quyết định số 2875/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Biên bản định vị mốc ngày 05/1/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Uy Nỗ.
- Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án;

	78
	Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,33
	1,00
	1,33
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 7970/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng trường THCS Cổ Loa 2;
Tiến độ thực hiện 2021-2022

	79
	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt X4 thôn Đoài, xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất
	ONT
	UBND xã Kim Nỗ
	0,46
	 
	0,04
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
Quyết định số 9566/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án

	80
	Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,23
	2,50
	3,23
	Đông Anh
	Hải Bối
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 28/6/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường tiểu học Hải Bối 2;
- Văn bản số 3179/UBND-QLĐT ngày 31/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc dự án Xây dựng trường tiểu học Hải Bối 2

	81
	Xây dựng trường mầm non Họa My
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,07
	1,07
	1,07
	Đông Anh
	Vĩnh Ngọc
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Quyết định số 5319/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt dự án đầu tư xâu dựng

	82
	Xây dựng tuyến đường nối trục từ đường Quốc lộ 3 (cũ) đến tuyến đường Võ Nguyên Giáp, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	7,75
	6,67
	7,75
	Đông Anh
	Nguyên Khê; Thị trấn Đông Anh
	Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

	83
	Xây dựng trường THPT Nguyên Khê
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,28
	2,28
	2,28
	Đông Anh
	Nguyên Khê; Thị trấn Đông Anh
	Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có dự án Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh;
Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài, tỷ lệ 1/500-Đoạn 1, Đoạn 2, Đoạn 3

	84
	Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh
	2,36
	2,36
	2,36
	Đông Anh
	Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có dự án Xây dựng trường THPT Uy Nỗ, huyện Đông Anh;
- Văn bản số 4821/QHKT-P2 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc đề nghị chấp thuận TMB tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc

	I.2
	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022
	 
	 
	78,29
	50,60
	76,39
	 
	 
	 

	85
	Xây dựng tuyến đường ven thôn Bầu vào trường tiểu học Kim Chung 2
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,17
	2,12
	3,17
	Đông Anh
	Kim Chung
	Quyết định số 9052/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	86
	Xây dựng tuyến đường ngoài hàng rào kết nối khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh (tuyến 3)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,70
	2,85
	4,70
	Đông Anh
	Võng La, Đại Mạch
	Quyết định số 9053/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	87
	Xây dựng các tuyến đường xung quanh thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,27
	3,63
	4,27
	Đông Anh
	Kim Chung
	Quyết định số 9054/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	88
	Chỉnh trang tuyến đường Cao Lỗ đoạn từ UBND xã Uy Nỗ đến đường sắt Hà Nội Thái Nguyên, huyện Đông Anh (theo quy hoạch)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	3,38
	2,83
	3,38
	Đông Anh
	Uy Nỗ, Việt Hùng
	Quyết định số 9055/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	89
	Xây dựng tuyến đường từ QL3 cũ qua thôn Phan Xá đến đường Đản Dị, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,39
	1,68
	2,39
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 9056/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	90
	Xây dựng tuyến đường từ đê sông Cà Lồ qua thôn Xuân Nộn đến đường LK50 và nhánh kết nối ra đường từ Ngã 3 Lương Quy-Đê sông Cà Lồ
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,00
	3,60
	4,00
	Đông Anh
	Xuân Nộn
	Quyết định số 9231/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	91
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Cà Lồ qua trục chính thôn Xuân Nộn và qua trục chính thôn Đường Nhạn theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	5,00
	3,80
	5,00
	Đông Anh
	Xuân Nộn
	Quyết định số 9339/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	92
	ĐTXD tuyến đường bao phía Nam và Đông Nam thôn Mai Châu, xã Đại Mạch theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,50
	2,00
	2,50
	Đông Anh
	Đại Mạch
	Quyết định số 9234/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	93
	ĐTXD tuyến đường bao quanh khu vực dân cư thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,10
	2,00
	2,10
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 9233/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	94
	ĐTXD tuyến đường nối từ Khu đấu giá quyền sử dụng đất Nguyên Khê đến phía Đông thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,00
	0,80
	1,00
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	Quyết định số 9230/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	95
	ĐTXD tuyến đường vào trường THCS Võng La theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,00
	0,70
	1,00
	Đông Anh
	Võng La
	Quyết định số 9334/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	96
	ĐTXD tuyến đường qua phía Nam thôn Kính Nỗ kết nối đường Uy Nỗ đến đường bệnh viện Đông Anh - Đền Sái theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,34
	0,54
	1,34
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 10377/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	97
	ĐTXD tuyến đường bao phía Tây thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn và đoạn nối từ chùa Kim Quy đến TTMN xã Xuân Nộn.
Tên cũ: ĐTXD tuyến đường bao phía Tây thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn (đoạn nối từ đường Nguyên Khê đến đường vào chùa Kim) theo quy hoạch.
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,80
	1,40
	2,80
	Đông Anh
	Xuân Nộn
	Quyết định số 10376/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	98
	Tuyến đường bao phía Đông Bắc và Đông Nam thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,88
	1,88
	1,88
	Đông Anh
	Cổ Loa
	Quyết định số 10378/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	99
	Đầu tư xây dựng tuyến đường gom chân đê sông Cà Lồ từ Quốc lộ 3 (cũ) đến thôn Đào Thục, xã Thụy Lâm
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	5,70
	5,50
	5,70
	Đông Anh
	Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm
	Quyết định số 11195/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	100
	Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ đê sông Cà Lồ đến đường gom Quốc lộ 3 (mới) đoạn qua khu di tích Đền Sái
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,01
	1,30
	2,01
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 9337/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	101
	ĐTXD tuyến đường bao phía Bắc và Tây Bắc thôn Mai Châu, xã Đại Mạch theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,35
	1,01
	1,35
	Đông Anh
	Đại Mạch
	Quyết định số 9335/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	102
	ĐTXD tuyến đường bao phía Tây Bắc thôn Đại Đồng, xã Đai Mạch theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,07
	0,96
	1,07
	Đông Anh
	Đại Mạch
	Quyết định số 9336/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	103
	ĐTXD tuyến đường bao phía Bắc xóm Đầm và phía Tây xóm Tây xã Vân Nội theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,33
	0,86
	1,33
	Đông Anh
	Vân Nội
	Quyết định số 9338/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	104
	ĐTXD tuyến đường phía Đông Bắc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và nhánh kết nối ra đường Võ Văn Kiệt theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,25
	1,10
	1,25
	Đông Anh
	Kim Chung
	Quyết định số 10380/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	105
	ĐTXD tuyến đường nối từ đường 6km đến khu tái định cư Hải Bối theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,74
	0,50
	0,74
	Đông Anh
	Hải Bối
	Quyết định số 10379/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	106
	ĐTXD tuyến đường từ Cụm công nghiệp Nguyên Khê qua khu X2 Nguyên Khê đến đường gom sông Đào, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh Tên cũ: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường từ chợ Lấp Ghép đi Khu đô thị Nguyên Khê đến đường gom sông đào Nguyên Khê
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,33
	0,90
	1,33
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực Giao thông lần 1 năm 2021
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trang hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2021-2025

	107
	ĐTXD tuyến đường phía Tây Bắc chợ Mun theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,44
	0,41
	0,44
	Đông Anh
	Bắc Hồng, Nam Hồng
	Quyết định số 9340/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

	108
	Đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường Kim Nỗ - Kim Chung đến đường gom dọc đường sắt Hà Nội - Lào Cai, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,52
	0,60
	1,52
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 10382/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	109
	ĐTXD tuyến đường từ thôn Ba Chữ qua phía Nam thôn Nhì đến đường 23B theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,58
	1,26
	1,58
	Đông Anh
	Vân Nội, Kim Nỗ
	Quyết định số 10375/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	110
	ĐTXD tuyến đường bao phía Bắc và phía Tây thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,26
	0,76
	1,26
	Đông Anh
	Tiên Dương
	Quyết định số 10374/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	111
	ĐTXD tuyến đường bao phía Bắc thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ và nhánh qua phía Tây thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn theo quy hoạch
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,89
	2,02
	2,89
	Đông Anh
	Uy Nỗ, Xuân Nộn
	Quyết định số 10381/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	112
	Cải tạo mở rộng tuyến đường qua cống Đầm Sắn, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,50
	 
	0,50
	Đông Anh
	Vân Nội, Kim Nỗ
	Quyết định số 5222/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	113
	Đầu tư xây dựng công trình Cầu Biểu Khê, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,10
	 
	0,10
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 10373/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	114
	Đầu tư xây dựng công trình cầu Hà Lâm 1, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,10
	0,01
	0,10
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 10945/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án là 2022-2025

	115
	Đầu tư xây dựng công trình Cầu Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,16
	 
	0,16
	Đông Anh
	Kim Chung
	Quyết định số 10372/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	116
	Đầu tư xây dựng công trình cầu Cổ Miếu, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,15
	 
	0,15
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 10371/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	117
	Đầu tư xây dựng công trình cầu Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,20
	 
	0,20
	Đông Anh
	Kim Chung
	Quyết định số 10553/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	118
	Đầu tư xây dựng công trình cầu thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,03
	 
	0,03
	Đông Anh
	Hải Bối
	- Quyết định số 10552/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	119
	Đầu tư xây dựng công trình cầu Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,30
	 
	0,30
	Đông Anh
	Đông Hội
	Quyết định số 4208/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chuẩn bị đầu tư

	120
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 5 thôn Thượng Phúc xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,08
	 
	0,02
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	121
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 6 thôn Thượng Phúc xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,06
	 
	0,02
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	122
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 7 thôn Thượng Phúc xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,18
	 
	0,06
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	123
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 8 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,15
	 
	0,04
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	124
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 9 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,11
	 
	0,03
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	125
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 10 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,08
	 
	0,05
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	126
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 5 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,46
	 
	0,34
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	127
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 6 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,27
	 
	0,09
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	128
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 7 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,40
	 
	0,28
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	129
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 1 thôn Thượng Phúc xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,30
	 
	0,26
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	130
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 3 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,60
	 
	0,30
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	131
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 4 thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,72
	 
	0,48
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	132
	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường số 1, thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng
	DGT
	UBND xã Bắc Hồng
	0,63
	 
	0,28
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 4720/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn xã Bắc Hồng giai đoạn 2021-2025

	133
	Xây dựng tiểu công viên, trồng cây bóng mát và cây ăn quả, kết hợp các công trình tôn giáo, điểm sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe khu ao đình, chùa, sân bóng thôn Lỗ Giao
	DSH
	UBND xã
	2
	 
	2
	Đông Anh
	Việt Hùng
	Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; QĐ 234/QĐ-UBND ngày 05/05/2020 của UBND xã về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình.

	134
	Xây dựng tiểu công viên, trồng cây bóng mát và cây ăn quả, kết hợp các công trình tôn giáo, điểm sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe tại khu Ao chùa, nhà văn hóa, sân bóng thôn Lương Quán
	DSH
	UBND xã
	0,35
	 
	0,35
	Đông Anh
	Việt Hùng
	Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND xã về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định 24/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện xây dựng công trình.

	135
	Dự án trồng cây xanh kết hợp khu sinh hoạt cộng đồng xóm Hậu, thôn Gia Lộc
	DSH
	UBND xã
	0,58
	 
	0,58
	Đông Anh
	Việt Hùng
	QĐ số 10186/QĐ-UBND ngày 09/09/2021 của UBND Huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	136
	Trồng cây xanh kết hợp bãi đỗ xe, điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu Cổng Hầu (ma lẻ), thôn Trung
	DSH
	UBND xã
	0,60
	 
	0,60
	Đông Anh
	Việt Hùng
	QĐ số 10176/QĐ-UBND ngày 09/09/2021 của UBND Huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	137
	Dự án Trồng cây xanh kết hợp bãi đỗ xe, điểm sinh hoạt cộng đồng tại khu Ao Lớn, thôn Đoài, xã Việt Hùng.
	ĐSH
	UBND xã
	0,10
	 
	0,10
	Đông Anh
	Việt Hùng
	QĐ số 332/UBND ngày 04/8/2020 của UBND xã về phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ 410/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND xã về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình

	138
	Dự án xây dựng nhà thi đấu đa năng Trung tâm văn hóa thể thao xã Việt Hùng
	DVH
	UBND xã
	1,67
	 
	1,67
	Đông Anh
	Việt Hùng
	QĐ số 10186/QĐ-UBND ngày 09/09/2021 của UBND Huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	139
	Cải tạo chỉnh trang khuôn viên ao Nhà Văn hóa thôn Mít, xã Cổ Loa
	MNC
	UBND xã Cổ Loa
	0,99
	 
	0,99
	Đông Anh
	Cổ Loa
	Quyết định số 10163/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện Đông Anh

	140
	Cải tạo chỉnh trang khuôn viên ao Lò Rèn thôn Phố Chợ, xã Cổ Loa
	MNC
	UBND xã Cổ Loa
	0,03
	 
	0,03
	Đông Anh
	Cổ Loa
	Quyết định số 10164/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện Đông Anh

	141
	Cải tạo chỉnh trang khuôn viên ao Rối thôn Mít, xã Cổ Loa
	MNC
	UBND xã Cổ Loa
	0,35
	 
	0,35
	Đông Anh
	Cổ Loa
	Quyết định số 10165/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND huyện

	142
	Xây dựng trạm y tế xã Tiên Dương
	DYT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,23
	 
	0,23
	Đông Anh
	Tiên dương
	- Căn cứ Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trạm y tế xã Tiên Dương;
- Văn bản số 1420/UBND-QLĐT ngày 26/5/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc

	143
	Xây dựng nhà văn hóa thôn cầu Thăng Long
	DVH
	UBND xã
	0,60
	0,50
	0,60
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	- Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND xã Kim Nỗ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà văn hóa thôn cầu Thăng Long
- Quyết định số 1660/UBND-QLĐT ngày 08/6/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v chấp thuận bản vẽ Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và Hồ Sơ phương án kiến trúc dự án
- Văn bản số 5725/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/7/2021 của Sở Tài nguyên Môi trường V/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án xây dựng

	144
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm;
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,10
	3,00
	3,10
	Đông Anh
	Mai Lâm
	- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
- Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện Đông Anh ngày 12/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt dự án

	145
	Mở rộng khuôn viên, xây dựng hội trường kết hợp nhà làm việc Đảng ủy, UBND xã Bắc Hồng
	TSC
	UBND xã Bắc Hồng
	0,13
	0,08
	 
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 của UBND xã Bắc Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Mở rộng khuôn viên, xây dựng hội trường kết hợp nhà làm việc Đảng ủy, UBND xã Bắc Hồng

	II
	Các dự án trong biểu 1B
	 
	 
	111,80
	76,54
	109,63
	 
	 
	 

	II.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	51,98
	32,34
	51,63
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng HTKT khu đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	0,95
	0,95
	0,95
	Đông Anh
	Liên Hà
	Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X2 thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án 2021-2022

	2
	Xây dựng HTKT khu đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất;
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,70
	3,70
	3,70
	Đông Anh
	Liên Hà
	Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu X7 thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội để đấu giá QSD đất;
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án 2021-2022

	3
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,30
	2,30
	2,30
	Đông Anh
	Dục Tú
	Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất tại thôn Dục Tú 1, xã Dục Tú, huyện Đông Anh.
- Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 của HĐND huyện Đông Anh V/v phê chuẩn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó tiến độ thực hiện dự án 2021-2022

	4
	Xây dựng HTKT khu đất T3 tại xã Dục Tú và xã Mai Lâm, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	18,00
	 
	18,00
	Đông Anh
	Dục Tú, Mai Lâm
	Quyết định số 2324/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	5
	Xây dựng HTKT khu đất tại xứ đồng Sậy, đồng Xăng thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để phục vụ đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,80
	3,80
	3,80
	Đông Anh
	Hải Bối
	Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	6
	Xây dựng HTKT khu đất tại thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	0,35
	0,35
	0,35
	Đông Anh
	Tàm Xá
	Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	7
	Xây dựng HTKT tại điểm X1, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,70
	1,70
	1,70
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	8
	Xây dựng HTKT tại điểm X2, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	4,20
	4,20
	4,20
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	9
	Xây dựng HTKT tại điểm X3, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,50
	1,50
	1,50
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	10
	Xây dựng HTKT tại điểm X4, thôn Thọ Đa, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,20
	3,20
	3,20
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	11
	Xây dựng HTKT tại điểm X5, thôn Bắc, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,40
	2,40
	2,40
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	12
	Xây dựng HTKT tại điểm X7, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,35
	2,35
	2,35
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	13
	Xây dựng HTKT tại điểm X10, xóm Trại, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	4,10
	4,10
	4,10
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	14
	Xây dựng trường THCS Nguyên Khê
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Anh
	1,71
	1,49
	1,71
	Đông Anh
	Xã Nguyên Khê
	- Quyết định số 8071/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trường trung học cơ sở Nguyên Khê

	15
	Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	0,70
	 
	0,70
	Đông Anh
	Hải Bối
	- Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Xây dựng HTKT khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch, huyện Đông Anh, Hà Nội;
- Văn bản số 5500/VP-ĐT ngày 06/7/2020 của UBND Thành phố v/v địa điểm tái định cư phục vụ GPMB tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;

	16
	Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẽ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 2) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ
	ONT
	UBND xã Uy Nỗ
	0,13
	 
	0,13
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 8686/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

	17
	Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá QSD đất (Khu số 3) tại xóm thượng, xã Uy Nỗ
	ONT
	UBND xã Uy Nỗ
	0,42
	 
	0,42
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 8687/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

	18
	Xây dựng HT khu đất xen kẹt X2 Thôn Bắc xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND xã Kim Nỗ
	0,48
	0,30
	0,13
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	- Quyết định số 8694/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định số 3760/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Bắc, xã Kim Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất.

	II.2
	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022
	 
	 
	59,82
	44,20
	58,00
	 
	 
	 

	19
	Cầu Lộc Hà
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội
	0,35
	 
	0,35
	Đông Anh
	Mai Lâm
	Tờ trình số 302/TTrLN:SGTVT-BQLCTGT ngày 16/9/2020; ngày 19/10/2020, Ban Quản lý dự án và Sở giao thông vận tải đã có văn bản giải trình theo ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4902/KH&ĐT-NS ngày 30/9/2020 (số 5063/CV:SGTVT-BQLCTGT ngày 19/10/2020)

	20
	Xây dựng HTKT khu đất X9 Cán Khê, xã Nguyên Khê để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND xã Nguyên Khê
	0,48
	 
	0,33
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất X9 tại thôn Cán Khê phục vụ đấu giá QSD đất.
Quyết định số 7771/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

	21
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-15 xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,90
	2,90
	2,90
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 5082/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	22
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-16 xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,00
	3,00
	3,00
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 5080/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	23
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-17 NO-19 xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	4,20
	4,20
	4,20
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 5079/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	24
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-20 và NO-21 xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	3,10
	3,10
	3,10
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 5085/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	25
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-22 xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,00
	2,00
	2,00
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 5077/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

	26
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất NO-23 xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	4,70
	4,70
	4,70
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 5081/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	27
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Hà Hương, xã Liên Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	2,80
	2,80
	2,80
	Đông Anh
	Liên Hà
	QĐ số 5083/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	28
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất XN3 xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	6,00
	6,00
	6,00
	Đông Anh
	Xuân Nộn
	QĐ số 5084/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	29
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất BH1 xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	13,10
	 
	13,10
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	QĐ số 5075/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	30
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất Đông thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	4,28
	4,28
	4,28
	Đông Anh
	Kim Chung
	QĐ số 5076/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	31
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất Tây thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,60
	1,60
	1,60
	Đông Anh
	Kim chung
	QĐ số 5078/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	32
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất X2 thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,00
	1,00
	1,00
	Đông Anh
	Xuân Nộn
	QĐ số 9210/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	33
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,20
	1,20
	1,20
	Đông Anh
	Việt Hùng
	QĐ số 9212/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	34
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Đông, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	5,00
	5,00
	5,00
	Đông Anh
	Việt Hùng
	QĐ số 9211/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	35
	Xây dựng khu đấu giá QSD đất thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,00
	1,00
	1,00
	Đông Anh
	Đại Mạch
	QĐ số 9209/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

	36
	Khu cây xanh, thể thao kết hợp điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch
	DSH
	UBND xã Đại Mạch
	1,44
	 
	1,44
	Đông Anh
	Đại Mạch
	Quyết định số 299a/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND xã Đại Mạch V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng một số gói thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp kè ao khu cổng Tây thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch

	37
	Xây dựng trụ sở công an xã Hải Bối
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,65
	0,40
	 
	Đông Anh
	Hải Bối
	Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Tiến độ thực hiện 2021-2024

	38
	Xây dựng trụ sở công an xã Xuân Canh
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,19
	0,19
	 
	Đông Anh
	Xuân Canh
	Quyết định số 12007/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Tiến độ thực hiện 2021-2024

	39
	Xây dựng trụ sở công an xã Dục Tú
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,20
	0,20
	 
	Đông Anh
	Dục Tú
	Quyết định số 12006/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Tiến độ thực hiện 2021-2024

	40
	Xây dựng trụ sở công an xã Thụy Lâm
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,13
	0,13
	 
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 12005/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Tiến độ thực hiện 2021-2024

	41
	Xây dựng trụ sở công an xã Cổ Loa
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,13
	0,13
	 
	Đông Anh
	Cổ Loa
	Quyết định số 12004/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tiến độ thực hiện 2021 -2024

	42
	Xây dựng Trụ sở công an xã Vân Nội
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,11
	0,11
	 
	Đông Anh
	Vân Nội
	- Quyết định số 12001/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định 5959/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/500 Trung tâm xã Vân Nội
Tiến độ thực hiện 2021-2024

	43
	Xây dựng Trụ sở công an xã Bắc Hồng
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,13
	0,13
	 
	Đông Anh
	Bắc Hồng
	- Quyết định số 12003/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định 5815/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm xã Bắc Hồng
Tiến độ thực hiện 2021-2024

	44
	Xây dựng Trụ sở công an xã Đại Mạch
	CAN
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,13
	0,13
	 
	Đông Anh
	Đại Mạch
	Quyết định số 12008/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tiến độ thực hiện 2021-2024

	III
	Biểu 2
	 
	 
	751,35
	 
	310,69
	 
	 
	 

	III.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	659,00
	 
	310,21
	 
	 
	 

	1
	Thành phố thông minh
	ONT
	Các nhà đầu tư: Sumimoto Công ty cổ phần tập đoàn BRG, Công ty TNHH moto NA Việt Nam, công ty TNHH đầu tư bất động sản Phú Cường, công ty cổ phần dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội
	271,50
	 
	162,6
	Đông Anh
	Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ
	Quyết định chủ trương đầu tư số 3003/QĐ-UBND ngày 16/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội.
Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 về việc giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Anh thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ dự án.

	2
	Cụm công nghiệp làng nghề Thiết Bình, xã Vân Hà
	SKN
	Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển Việt Nam
	20,98
	 
	0,90
	Đông Anh
	Vân Hà
	Quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Thiết Bình, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội;
Nghị Quyết số 6405/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thiết Bình;
- QĐ số 2545/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 vv điều chỉnh QĐ số 2951/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của UBND thành phố

	3
	Xây dựng đường dây 110kV mạch kép và cải tạo trạm 110kV Bắc Thăng Long để nâng cao độ tin cậy cung cấp
	DNL
	Ban QLDA lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực TP Hà Nội
	0,59
	 
	0,59
	Đông Anh
	Kim Chung
	Văn bản số 7809/VP-ĐT ngày 28/7/2021 của Văn phòng UBND Thành phố

	4
	Cải tạo, nâng cấp khả năng tải đường đây 110kV 181 Đông Anh
	DNL
	Ban QLDA lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực TP Hà Nội
	0,56
	 
	0,56
	Đông Anh
	Tiên Dương, Vĩnh Ngọc
	VB 52/UBND-QLĐT ngày 21/1/2016 của UBND huyện Đông Anh thống nhất phương án tuyến

	5
	Hoàn thiện sơ đồ nhất thứ trạm biến áp 220kV Vân Trì, Bắc Ninh; thay thế thiết bị ngăn lộ 200 trạm 220kV Thái Bình
	DNL
	Ban QLDA Truyền tải điện
	1,10
	 
	1,10
	Đông Anh
	Nam Hồng
	Công văn số 2346/UBND-ĐT ngày 23/5/2018 của UBND Thành phố chấp thuận điều chỉnh cục bộ và văn bản số 2607/QHKT-HTKT ngày 08/5/2018 của Sở Quy hoạch Kiến Trúc
Văn bản số 4046/NPTPMB-BTGPMB ngày 27/9/2021 của Ban quản lý dự án truyền tải điện

	6
	Nâng cấp năng lực truyền tải đường dây 110kV Bắc Ninh - Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn
	DNL
	Công ty Điện lực Bắc Ninh - Tổng công ty điện lực Miền Bắc
	0,48
	 
	0,48
	Đông Anh
	Liên Hà, Vân Hà
	Văn bản số 7616/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội V/v hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án BTHTr & TĐC của 02 Dự án cải tạo Đường dây 110kV tại địa bàn huyện Đông Anh
Văn bản số 11241/VP-GPMB ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án BTHT và TĐC của 02 dự án cải tạo đường dây 110kV tại địa bàn huyện Đông Anh

	7
	Cải tạo đường dây 110kV 176 Đông anh - Võ Cường - Yên Phong
	DNL
	Công ty Điện lực Bắc Ninh-Tổng công ty điện lực Miền Bắc
	0,03
	 
	0,03
	Đông Anh
	Liên Hà, Vân Hà
	Văn bản số 7616/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội V/v hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án BTHTr & TĐC của 02 Dự án cải tạo Đường dây 110kV tại địa bàn huyện Đông Anh
Văn bản số 11241/VP-GPMB ngày 21/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện thủ tục thu hồi đất và phê duyệt phương án BTHT và TĐC của 02 dự án cải tạo đường dây 110kV tại địa bàn huyện Đông Anh

	8
	Khu đô thị mới các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
	265,32
	 
	78,41
	Đông Anh
	Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm
	- Quyết định số 2588/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND TP V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND TP về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện dự án

	9
	Cụm công nghiệp Liên Hà 2, xã Liên Hà
	SKN
	Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam
	21,98
	 
	19,35
	Đông Anh
	Liên Hà
	QĐ số 5836/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND TP Hà Nội V/v thành lập Cụm công nghiệp Liên Hà 2
- QĐ số 5160/ QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Liên Hà 2.

	10
	Cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú
	SKN
	Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội
	15
	 
	15
	Đông Anh
	Dục Tú
	QĐ số 5837/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Cụm công nghiệp Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

	11
	Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm
	SKN
	Công ty TNHH Tập Đoàn xây dựng Thanh Bình
	17
	 
	17
	Đông Anh
	Thụy Lâm, Vân Hà
	5838/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND TPHN thành lập cụm công nghiệp Thyy Lâm, huyện Đông Anh; 3140/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; VB số 74/BC-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện Đông Anh xác nhận đã GPMB được 72% tổng diện tích.

	12
	Dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại ô đất CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Chung;
	ONT
	Liên doanh
	4
	 
	1
	Đông Anh
	Kim Chung
	Quyết định số 7407/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của UBND TP về điều chỉnh chủ trương đầu tư.

	13
	Dự án GPMB xây dựng Tổ hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe công nghệ cao tại Hà Nội
	DYT
	Công ty cổ phần phát triển y tế quốc tế TH
	40,76
	 
	13,19
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- QĐ số 8511/QĐ-UBND ngày 09/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt chủ trương đầu tư;
- QĐ số 6230/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 về việc giao nhiệm vụ GPMB cho UBND huyện Đông Anh
- QĐ số 61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ (về cơ chế chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp)

	III.2
	Dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022
	 
	 
	92,35
	 
	0,48
	 
	 
	 

	14
	Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới tại huyện Đông Anh
	SKC
	Công ty CP Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam
	92,35
	 
	0,48
	Đông Anh
	Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm
	Văn bản số 2628/UBND-ĐT ngày 10/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội. QĐ số 5427/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND TP HN v/v giao nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Anh làm chủ đầu tư thực hiện công tác GPMB.

	IV
	Biểu 3
	 
	 
	295,80
	 
	295,80
	 
	 
	 

	IV.1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	295,80
	 
	295,80
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng khu đô thị mới G10
	ONT
	UBND huyện Đông Anh
	20,60
	 
	20,6
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy; Thông báo số 3627TB-VP ngày 23/06/2021 của UBND Thành phố; Văn bản số 2487/KH&ĐT-NNS ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

	2
	Xây dựng khu đô thị mới G12
	ONT
	UBND huyện Đông Anh
	39,70
	 
	39,70
	Đông Anh
	Mai Lâm
	- Thông báo số 128/TB-VP ngày 12/3/2021 của UBND Thành phố về việc kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp nghe các Sở, ngành Thành phố báo cáo về đề xuất của Huyện ủy Đông Anh liên quan đến công tác đầu tư trên địa bàn Huyện thực hiện Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy Hà Nội
- Thông báo kết luận số 176-TB/TU ngày 19/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố và việc triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy; Thông báo số 362/TB-VP ngày 23/06/2021 của UBND Thành phố
- Văn bản số 2487/KH&ĐT-NNS ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

	3
	Xây dựng khu đô thị mới G13
	ONT
	UBND huyện Đông Anh
	44,20
	 
	44,20
	Đông Anh
	Đông Hội, Mai Lâm
	- Thông báo số 128/TB-VP ngày 12/3/2021 của UBND Thành phố về việc kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông tại cuộc họp nghe các Sở, ngành Thành phố báo cáo về đề xuất của Huyện ủy Đông Anh liên quan đến công tác đầu tư trên địa bàn Huyện thực hiện Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy Hà Nội
- Thông báo kết luận số 176-TB/TU ngày 19/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả triển khai thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố và việc triển khai thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Thông báo số 96/TB/TU ngày 29/12/2020 của Thành ủy; Thông báo số 362/TB-VP ngày 23/06/2021 của UBND Thành phố
- Văn bản số 2487/KH&ĐT-NNS ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

	4
	Xây dựng khu đô thị mới G17
	ONT
	UBND huyện Đông Anh
	20,60
	 
	20,60
	Đông Anh
	Nam Hồng
	Thông báo số 362/TB-VP ngày 23/06/2021 của UBND Thành phố; Văn bản số 2487/KH&ĐT-NNS ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

	5
	Xây dựng công viên thể dục thể thao
	TMD; DTT
	UBND huyện Đông Anh
	170,70
	 
	170,70
	Đông Anh
	Vân Nội
	- Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 - Đoạn I, đoạn 2, đoạn 3;
- Văn bản số 2487/KH&ĐT-NNS ngày 15/6/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc đề xuất một số dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở trên địa bàn huyện Đông Anh.

	B
	Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố
	Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố
	Các dự án không nằm trong Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND thành phố
	540,37
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022
	 
	 
	497,29
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	7,64
	 
	 
	Đông Anh
	Vân Hà
	- Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 4352/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Quyết định số 8675/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (thời gian thực hiện 2019-2022)

	2
	Xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố thị trấn Đông Anh
	DVH
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,46
	 
	 
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 10425/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án (thời gian thực hiện 2020-2022)

	3
	Dự án: Xây dựng HTKT khu đất X1 xã Đông Hội và xã Mai Lâm huyện Đông Anh để trà nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB
	DGT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND huyện Đông Anh
	4,90
	 
	 
	Đông Anh
	Đông Hội, Mai Lâm
	Văn bản số 80/HĐND-TT ngày 24/8/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh
QĐ số 5967/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
QĐ số 6858b/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

	4
	Xây dựng HTKT khu đất X7 Thôn Hà Lâm 2 xã Thụy Lâm phục vụ đấu giá QSD đất
	DGT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND xã Thụy Lâm
	0,23
	 
	 
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	Quyết định số 7918b/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
QĐ số 8323/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc Phê duyệt BCKTKT đầu tư xây dựng công trình.

	5
	Bệnh viện đa khoa Medlatec Hà Nội tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
	DYT
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	2,90
	 
	 
	Đông Anh
	Tiên Dương
	Văn bản số 381/QHKT-TMB-P2-HTKT ngày 21/01/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc v/v chấp thuận bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 28/7/2020 của UBND TP vv cho phép thực hiện nhận chuyển nhượng; Văn bản số 4414/UBND-ĐT ngày 08/12/2021 của UBND TP vv gia hạn thực hiện nhận chuyển nhượng.

	6
	Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẽ xen kẹt phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, huyện Đông Anh
	ONT
	UBND xã Dục Tú
	0,37
	 
	 
	Đông Anh
	Dục Tú
	- Quyết định số 6384/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích khu đất thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, huyện Đông Anh ghi tại Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của UBND thành phố;
- Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 về việc thu hồi 14.116m2 đất tại 05 khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư xã Dục Tú, huyện Đông Anh; Giao UBND huyện Đông Anh để đầu tư xây dựng HTKT, tổ chức đấu giá QSD đất làm nhà ở;

	7
	Khu công nghệ thông tin tập trung Đông Anh (điều chỉnh tên theo Quyết định 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố)
	SKC
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND huyện Đông Anh
	71,76
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê, Tiên Dương, thị trấn
	- Quyết định số 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, tỷ lệ 1/500 - Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3;
- Thông báo số 3606/VP-ĐT ngày 23/04/2021 và thông báo số 332/TB-VP ngày 09/6/2021 của UBND Thành phố;
Dự án có tên cũ: xây dựng hạ tầng Khu công viên phần mềm được cập nhật trong danh mục các dự án thu hồi đất năm 2018, đến nay đã hoàn thành GPMB tuy nhiên dự án phải điều chỉnh tên theo Quyết định 6630/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố; Đề nghị cho phép cập nhật điều chỉnh để thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư 2020

	8
	Các dự án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất phi nông nghiệp để làm "Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại ven sông hồng, thôn Đại Độ, xã Võng La, huyện Đông Anh (điểm VL1, VL2, VL3, VL4)
	TMD
	UBND xã Võng La và Phòng TN&MT
	4,80
	 
	 
	Đông Anh
	Võng La
	Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 01/2/2013 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 6787/VP-ĐT ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố; Văn bản số 408/TB-VP ngày 21/9/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - PCT UBND Thành phố tại buổi làm việc để giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện

	9
	Các dự án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất phi nông nghiệp để làm "Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại ven sông hồng xã Hải Bối, huyện Đông Anh (điểm CHB-1, CHB - 6)
	TMD
	UBND xã Hải Bối và Phòng TN&MT
	3,40
	 
	 
	Đông Anh
	Hải Bối
	Văn bản số 6787/VP-ĐT ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố; Văn bản số 408/TB-VP ngày 21/9/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - PCT UBND Thành phố tại buổi làm việc để giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện

	10
	Các dự án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất phi nông nghiệp để làm "Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại ven sông hồng xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (điểm CPT1-1, CNG-2)
	TMD
	UBND xã Vĩnh Ngọc và Phòng TN&MT
	3,19
	 
	 
	Đông Anh
	Vĩnh Ngọc
	Văn bản số 6787/VP-ĐT ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố; Văn bản số 408/TB-VP ngày 21/9/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - PCT UBND Thành phố tại buổi làm việc để giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện

	11
	Trung tâm thương mại và dịch vụ Đông Hội
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	2,20
	 
	 
	Đông Anh
	Đông Hội, Mai Lâm
	Văn bản số 2064/UBND-TCKH ngày 28/8/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc đề xuất thực hiện đầu tư dự án "Trung tâm thương mại và dịch vụ Đông Hội" tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng QSD đất nông nghiệp; VB số 9647/STNMT- CCQLĐĐ ngày 23/12/2021 của Sở TNMT xin ý kiến các ngành; VB số 5805/KH&ĐT-NNS ngày 31/12/2021 của Sở KHĐT tham gia ý kiến.

	12
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương xã Tiên Dương huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,92
	 
	 
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Quyết định số 4453/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Văn bản số 699/UBND-QLĐT ngày 07/6/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
- Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND thành phố HN về việc giao 49.187,4m2 đất
- Văn bản số 1596/UBND-TCKH ngày 10/7/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư các ô đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

	13
	Xây dựng Nhà văn hóa huyện Đông Anh
	DVH
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,52
	 
	 
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư
- Quyết định số 5265/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án
- Quyết định số 5253/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết trung tâm văn hóa huyện Đông Anh tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh tổng thể trung tâm văn hóa và TDTT huyện Đông Anh)
- Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc dự án: Xây dựng trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao huyện Đông Anh (Thời gian thực hiện 2013-2022)

	14
	Đất chuyển mục đích vườn ao liền kề đất ở (đã được cấp GCNQSDĐ), đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở
	ONT
	UBND huyện
	40,00
	 
	 
	Đông Anh
	Trên địa bàn các xã
	- Báo cáo số 181a/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND xã Vân Nội V/v đăng ký kế hoạch sử dụng đất đối với các hộ gia đình cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất,
- Báo cáo số 162/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND xã Cổ Loa;
- Báo cáo số 142/BC-UBND ngày 28/9/2021 của UBND xã Đại Mạch;
- Báo cáo số 306/BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND xã Dục Tú;
- Báo cáo số 172/BC-UBND ngày 20/11/2021 của UBND xã Kim Nỗ;

- Báo cáo số 220/BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND xã Kim Chung;
- Báo cáo số 364/BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND xã Mai Lâm;
- Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 29/11/2021 của UBND xã Nam Hồng;
- Báo cáo số 401/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND xã Thụy Lâm;
- Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND xã Tiên Dương;
- Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND thị trấn Đông Anh;
- Báo cáo số 2234/BC-UBND ngày 25/11/2021 của UBND xã Vân Hà;
- Báo cáo số 200a/BC-UBND ngày 18/11/2021 của UBND xã Việt Hùng;
- Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 27/11/2021 của UBND xã Võng La;
- Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND xã Uy Nỗ;
- Báo cáo số 176/BC-UBND ngày 27/11/2021 của UBND xã Xuân Nộn;
- Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Bắc Hồng;
- Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND xã Đông Hội;
- Báo cáo số 282/BC-UBND ngày 22/11/2021 của UBND xã Hải Bối;
- Báo cáo số 362/BC-UBND ngày 15/11/2021 của UBND xã Liên Hà;
- Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 13/11/2021 của UBND xã Nguyên Khê;
- Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 18/11/2021 của UBND xã Tàm Xá;
- Báo cáo số 334/BC-UBND ngày 16/11/2021 của UBND xã Vĩnh Ngọc;
- Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 13/11/2021 của UBND xã Xuân Canh.
UBND huyện Đông Anh chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, căn cứ pháp lý và danh sách các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện chuyển mục đích theo quy định của pháp luật.

	15
	Khu dịch vụ thương mại và văn phòng tại xã Kim Chung
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	4,08
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Chung
	Công văn số A1008/C V-TRABINCO ngày 10/8/2018 của TRABINCO V/v đề nghị tổng hợp dự án KH SDĐ. Văn bản số 6015/VP-ĐT ngày 06/8/2018 của VP UBND TP; (Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho Công ty TRABINCO nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án theo quy hoạch). Văn bản số 357/TB-VP ngày 09/9/2020 của Văn phòng UBND Thành phố cho phép nhận chuyển nhượng; Văn bản số 3842/UBND-ĐT ngày 03/11/2021 của UBND TP vv gia hạn thực hiện nhận chuyển nhượng.

	16
	Các dự án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất phi nông nghiệp để làm "Bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng tại ven sông hồng xã Mai Lâm, huyện Đông Anh
	TMD
	UBND xã Mai Lâm và Phòng TN&MT
	1,40
	 
	 
	Đông Anh
	Mai Lâm
	Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 01/2/2013 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Văn bản số 6787/VP-ĐT ngày 29/8/2018 của UBND Thành phố; Văn bản số 408/TB-VP ngày 21/9/2020 của Văn phòng UBND Thành phố về kết luận của Đ/c Nguyễn Quốc Hùng - PCT UBND Thành phố tại buổi làm việc để giải quyết một số nội dung tồn tại, vướng mắc liên quan công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện

	17
	Khu liên hợp bệnh viện CHI
	DYT
	Công ty TNHH Y tế Nhật Tân
	10,06
	 
	 
	Đông Anh
	Vân Nội, Tiên Dương
	Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001664 ngày 25/11/2013; VB 728/TB-UBND ngày 16/7/2020 của UBND TP cho phép tiếp tục thực hiện

	18
	Khu vườn ươm, sinh vật cảnh và cửa hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Thịnh Hưởng
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	1,16
	 
	 
	Đông Anh
	Dục Tú
	VB 617/VP-ĐT ngày 22/01/2021 của UBND TP Hà Nội về cập nhật khu đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất, được UBND huyện Đông Anh đề nghị công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thịnh Hưởng thực hiện dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng quyển sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

	19
	Bãi đỗ xe buýt và trạm trung chuyển đa phương tiện
	DGT
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	3,30
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Chung
	VB 617/VP-ĐT ngày 22/01/2021 của UBND TP Hà Nội về cập nhật khu đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất, được UBND huyện Đông Anh đề nghị công ty TNHH Du lịch, dịch vụ xây dựng Bảo Yến thực hiện dự án theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất

	20
	Bệnh viện đa khoa quốc tế Hà Thành cơ sở 2
	DYT
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	0,26
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	VB 617/VP-ĐT ngày 22/01/2021 của UBND TP Hà Nội về cập nhật khu đất thực hiện dự án vào kế hoạch sử dụng đất. Văn bản số 3076/UBND-ĐT ngày 15/9/2021 của UBND TP vv cho phép thực hiện nhận chuyển nhượng.

	21
	Trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
	TMD
	Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hà Anh
	1,69
	 
	 
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- VB 1956/UBND-KH&ĐT ngày 20/3/2014 của UBND Thành phố v/v chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
- VB 142/UBND-TCKH ngày 19/12/2019 của UBND Huyện tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư;
- QĐ 2756/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

	22
	Lô đất I-A1 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,53
	 
	 
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao 253.320m2 đất tại xã Tiên Dương huyện Đông Anh cho Ban quản lý dự án huyện Đông Anh thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng và san nền sơ bộ khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B;
- Văn bản số 55/TB-VP ngày 01/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội;
- Văn bản số 2595/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/4/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung Lô đất I-A1 trong khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc đường 23B xã Tiên Dương, huyện Đông Anh vào Kế hoạch đấu giá 2019 huyện Đông Anh;
- Văn bản số 1156/UBND-TCKH ngày 03/7/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 3650/QĐ-STC ngày 06/6/2019 của Sở Tài chính và hoàn thiện hồ sơ pháp lý tổ chức đấu giá QSD đất lô đất I-A1 để xây dựng nhà ở cao tầng tại khu đất thuộc dự án: Xây dựng HTKT khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá QSD đất phía Bắc đường 23 B tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh.

	23
	Các dự án đã có Quyết định giao đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để phục vụ đấu giá QSD đất:
1. Xây dựng HTKT khu đất X2 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB;
2. Xây dựng HTKT khu đất X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB;
3. Xây dựng HTKT khu đất X4 xã Liên Hà, huyện Đông Anh phục vụ công tác tái định cư
4. Đấu giá QSD đất tại điểm X6, thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương
5. Xây dựng HTKT khu đất X4 tại thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm phục vụ đấu giá QSDĐ
6. Dự án Xây dựng HTKT khu đất X2 tại thôn Đông Trù, xã Đông Hội để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB;
7. Dự án XDHTKT khu đất X3 tại thôn Đào Thục xã Thụy Lâm phục vụ đấu giá QSDĐ
8. Xây dựng HTKT khu đấu giá đất kẹt thôn Đình Tràng, xã Dục Tú
9. Dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất kẹt phục vụ đấu giá QSDĐ X21 Thiết Bình, Vân Hà
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh
	1,20
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê, Liên Hà, Tiên Dương, Thụy Lâm, Đông Hội, Dục Tú, Vân Hà
	- Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND Thành phố về việc giao 18.076m2 đất tại khu X2 thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng HTKT khu đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp;
- Quyết định số 6282/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND Thành phố về việc giao 13.054m2 đất tại điểm X3 thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh; giao UBND huyện Đông Anh để xây dựng HTKT khu đất dịch vụ;
- Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND Thành phố về việc giao cho UBND huyện Đông Anh 21.630m2 đất tại thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà, huyện Đông Anh để thực hiện dự án xây dựng HTKT khu đất dịch vụ X4 cho các hộ dân theo chính sách GPMB;
- Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND Thành phố về việc giao cho UBND huyện Đông Anh 13.701,8m2 đất tại thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện Đông Anh; Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND Thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND Thành phố.
- Văn bản số 5297/UBND-ĐT ngày 09/11/2020 của UBND Thành phố về chủ trương đấu giá QSD đất ở 65 thửa đất trong các dự án đầu tư xây dựng HTKT phục vụ giao đất dịch vụ tại các xã Nguyên Khê, Hải Bối, Đông Hội, Liên Hà, huyện Đông Anh.
(Các Dự án chưa đấu giá hết)

	24
	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đông Anh
	SKK
	Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
	300,00
	 
	 
	Đông Anh
	các xã: Nguyên Khê, Xuân Nội, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh
	Văn bản số 4624/BKHĐT-QLKKT ngày 15/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý kiến về dự án Khu công nghiệp Đông Anh; Văn bản số 7623/VP-KT ngày 22/7/2021 của Văn phòng UBND Thành phố giao Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì; Văn bản số 574/BQL-QLĐT ngày 16/4/2020 và số 1247/BQL-QLĐT ngày 26/7/2021 của Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

	25
	Bãi đỗ xe kết hợp các dịch vụ phụ trợ Kim Chung Park tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh
	DGT
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	1,25
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Chung
	các Văn bản số: 2328/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 1711/SCT-QLTM ngày 22/4/2021 của Sở Công Thương; 1518/KH&ĐT-NNS ngày 16/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 1717/QHKT-P2+HTKT ngày 28/4/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 2229/STC-TCĐT ngày 15/4/2021 của Sở Tài chính; 1708/SGTVT-KHTC ngày 23/4/2021 của Sở Giao thông Vận tải; 14177/CTHN-QLĐ ngày 04/3/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 1498/UBND-TCKH ngày 28/5/2021 của UBND huyện Đông Anh.

	26
	Khu thương mại, dịch vụ Đại Mạch - Telin, huyện Đông Anh
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	6,30
	 
	 
	Đông Anh
	Đại Mạch
	Văn bản số 6858/VP-ĐT ngày 07/7/2021 của Văn phòng UBND Thành phố; các Văn bản số: 3861/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 785/SCT-QLTM ngày 25/2/2021 của Sở Công Thương; 842/KH&ĐT-NNS ngày 08/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 1198/QHKT-P2 ngày 02/4/2021 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc; 1439/STC-TCĐT ngày 12/3/2021 của Sở Tài chính; 7696/CTHN-QLĐ ngày 16/3/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 976/UBND-TCKH ngày 13/4/2021 của UBND huyện Đông Anh.

	27
	Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp cây xanh, hồ điều hòa tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh
	DYT
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	7,24
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Công văn số 8571/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2020 của Sở TNMT v/v thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp cây xanh, hồ điều hòa tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;
- Công văn số 9151/SXD-QLXD ngày 05/10/2020 của Sở Xây dựng về việc phúc đáp văn bản số 8571/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2020 của Sở TNMT v/v thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp cây xanh, hồ điều hòa tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;
- Công văn số 6707/STC-TCĐT ngày 15/10/2020 của Sở Tài chính v/v Công ty CP phát triển cây xanh Việt đề xuất thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp cây xanh, hồ điều hòa tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;
- Công văn số 5189/KH&ĐT-NNS ngày 16/10/2020 v/v đề xuất thực hiện dự án Khu dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi kết hợp cây xanh, hồ điều hòa tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh;

	28
	Xây dựng HTKT khu đất xen kẹt X4 thôn Đoài, xã Kìm Nỗ phục vụ đấu giá QSD đất
	ONT
	UBND xã Kim Nỗ
	0,46
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 8/2/2021 của UBDN huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình;
Quyết định số 9566/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương dự án

	29
	Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh
	DCH
	Công ty CP phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam
	4,87
	 
	 
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Đông Anh v/v phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất, Văn bản số 349/UBND-QLĐT ngày 20/5/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh.
- Văn bản số 1054/UBND-QLĐT ngày 20/4/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận Bản vẽ Tổng mặt bằng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 dự án: Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh.
- Văn bản số 1330/UBND-TCKH ngày 17/5/2021 của UBND huyện Đông Anh về việc tiếp tục triển khai dự án, Xây dựng chợ nguyên liệu gỗ xã Vân Hà, huyện Đông Anh

	30
	Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,23
	 
	 
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	- Văn bản số 630/UBND-QLĐT ngày 09/5/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc
- Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt BCKTKT

	31
	Dự án xây dựng Trung tâm mầm non xã Vân Hà
	DGD
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND huyện Đông Anh
	0,98
	 
	 
	Đông Anh
	Vân Hà
	QĐ số 822/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Quyết định 1688/QĐ-UBND ngày 03/8/2015 của UBND huyện Đông Anh v/v điều chỉnh chủ đầu tư, nguồn vốn của dự án.

	II
	Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2022
	 
	 
	43,07
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Xây dựng HTKT Khu đất X2 Xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê để đấu giá QSD đất.
	DGT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND xã Nguyên Khê
	0,47
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	Quyết định số 7768/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng HTKT khu đất X2 Xóm Ngõ thôn Khê Nữ phục vụ đấu giá QSD đất.
Quyết định số 8245/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 về việc Phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình

	33
	Xây dựng HTKT Khu đất X5 thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê để đấu giá QSD đất.
	ONT
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/UBND xã Nguyên Khê
	0,44
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	Quyết định số 8246/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình dự án: Xây dựng HTKT khu đất X5 tại thôn Nguyên Khê phục vụ đấu giá QSD đất.

	34
	Đầu tư Trung tâm thương mại tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	5,00
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	Thông báo số 662/TB-UBND ngày 60/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội Văn bản số 1607/UBND-ĐT ngày 16/4/2018 của UBND TP HN về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn bằng quyển sử dụng đất, mua tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án.

	35
	Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm công ty đầu tư Việt Hà
	TMD
	Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh/Công ty Đầu tư Việt Hà
	2,08
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Nỗ
	QĐ số 4646/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư
CV số 5313/UBND_KH&ĐT ngày 25/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội vv gia hạn hiệu lực QĐ số 4646/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố về quyết định chủ trương đầu tư Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm công ty Việt Hà Tổ hợp thương mại dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm công ty Việt Hà 
CV số 1429/UBND-TTQD ngày 3/10/2018 của UBND huyện Đông Anh vv giao nhiệm vụ tổ chức lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, tư vấn phương án bồi thường, hỗ trợ phục vụ nhận chuyển nhượng QSDĐ, mua tài sản gắn liền với đất;
CV số 11665/VPĐKDĐ-KHĐT ngày 10/10/2019 của Văn phòng ĐKĐĐ Sở TNMT Hà Nội xác nhận hoàn thành nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh
CV số 6319/KH&ĐT-NNS ngày 14/11/2019 của Sở KH&ĐT vv điều chỉnh QĐCT dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ kết hợp giới thiệu sản phẩm tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh

	36
	Khu Sinh thái và dịch vụ hỗn hợp
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	8,50
	 
	 
	Đông Anh
	Vân Nội
	Văn bản số: 2738/UBND-TCKH ngày 06/10/2020 UBND huyện Đông Anh đồng tình cho NDDT thực hiện dự án.
Công văn số: CV 9898/VP-ĐT ngày 13/11/20220 UBND TP giao sở Tài Nguyên Môi trường tập hợp lấy ý kiến liên ngành.
Văn bản số 2563/STNMT-CCQLDD ngày 15/04/2021 gửi huyện và các sở tập hợp lấy ý kiến về dự án.
Các văn bản số 1977/QHKT-P2 ngày 12/05/2021 của sở Quy hoạch Kiến Trúc, 2682/STC-TCĐT ngày 10/05/2021 của sở Tài Chính, 1310/UBND-TCKH ngày 13/5/2021 của UBND huyện, 1644/KH&ĐT-NNS ngày 27/04/2021 của sở kế hoạch & đầu tư, 3110/SXD-TTr ngày 04/05/2021 của cục thuế Hà Nội.
Sở Tài Nguyên Môi Trường đã lấy đủ ý kiến các sở ban ngành đang tập hợp trình UBND Thành Phố

	37
	Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,90
	 
	 
	Đông Anh
	Nguyên Khê
	- Văn bản số 53/HĐND-TT ngày 28/8/2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt lại chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trung tâm mầm non thôn Nguyên Khê;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;
- Các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 3923/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 về việc phê duyệt dự án; số 1254/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng; số 4436/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình (lần 2), điều chỉnh thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình.

	38
	Xây dựng trường mầm non Dục Tú (GĐ 2)
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,25
	 
	 
	Đông Anh
	Dục Tú
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;
Quyết định số: 2197/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình.
(Thời gian thực hiện 2020-2023)

	39
	Xây dựng Trường THCS Kim Chung 2
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,69
	 
	 
	Đông Anh
	Kim Chung
	- Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 12/03/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Quyết định số 7595/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đồng Anh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình.

	40
	Xây dựng trường mầm non Thư Lâm
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,97
	 
	 
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	- Quyết định số 6019/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án; (thời gian thực hiện 2018-2022)

	41
	Xây dựng trung tâm mầm non xã Võng La
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,89
	 
	 
	Đông Anh
	Võng La
	- Văn bản số 218/QLĐT-QH ngày 19/6/2018 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch thực hiện dự án;
- Quyết định số 5986/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án;
- Quyết định số 7596/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình

	42
	Xây dựng nhà học trường THCS Võng La, xã Võng La
	DGD
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,04
	 
	 
	Đông Anh
	Võng La
	- Quyết định số 5846/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án
- Văn bản số 96/QLĐT-QH ngày 20/7/2016 của Phòng QLĐT huyện Đông Anh về việc thỏa thuận địa điểm quy hoạch mở rộng trường;
- Quyết định số 7266/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán xây dựng công trình và điều chỉnh cơ cấu TMĐT.

	43
	Trường THCS Hải Bối 2
	DGD
	UBND huyện Đông Anh
	1,25
	 
	 
	Đông Anh
	Hải Bối
	TTr số 797/TTr-UBND ngày 06/8/2019 của UBND huyện Đông Anh thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường THCS Hải Bối 2 

	44
	Dự án GPMB làm đường vào dự án xây dựng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ an ninh Quốc gia
	DGT
	Bộ Công an
	0,38
	 
	 
	Đông Anh
	Hải Bối
	Văn bản số 9321/UBND-TNMT ngày 29/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội

	45
	Xây dựng tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường chính khu tái định cư Đông Hội đến thôn Lê Xá
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	2,07
	 
	 
	Đông Anh
	Đông Hội
	- Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt dự án đầu tư (thời gian thực hiện 2020-2022)

	46
	Hoàn thiện tuyến đường phía Đông khu đô thị Uy Nỗ, huyện Đông Anh (đoạn từ Nhà tang lễ Đông Anh đến khu TĐC Bắc sông Thiếp)
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	1,08
	 
	 
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	- Quyết định số 5987/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án

	47
	Xây dựng tuyến đường từ chợ trung tâm đến đường Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	DGT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,85
	 
	 
	Đông Anh
	Uy Nỗ
	Quyết định số 5989/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

	48
	Xây dựng NVH Khu dân cư Thăng Long
	DVH
	UBND xã Hải Bối
	0,71
	 
	 
	Đông Anh
	Hải Bối
	- Phê duyệt chủ trương đầu tư: Nghị quyết 46/NQ-HĐND ngày 08/10/2019;
- Phê duyệt dự án: Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

	49
	Xây dựng Trạm y tế xã Thụy Lâm
	DYT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,27
	 
	 
	Đông Anh
	Thụy Lâm
	- Quyết định số 5977/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo KTKT

	50
	Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc thôn Lễ Pháp xã Tiên Dương huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	4,97
	 
	 
	Đông Anh
	Tiên Dương
	Quyết định số 8453/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt điều chỉnh dự án và phê duyệt điều chỉnh bản vẽ thi công
(Thời gian thực hiện 2019-2022)

	51
	Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất X1 xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh
	ONT
	Ban QLDA ĐTXD Huyện
	0,25
	 
	 
	Đông Anh
	Uy Nỗ, Thị trấn Đông Anh
	- Quyết định số 5990/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Quyết định số 9296/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật.
- Quyết định số 5719/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao đất
- Văn bản số 1904/UBND-TCKH ngày 20/9/2019 của UBND huyện Đông Anh về việc giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá QSD đất thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất X1, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh

	52
	Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất tại Ngọc Lôi vị trí 2 (thửa số 19-24)
	ONT
	UBND xã Dục Tú
	0,06
	 
	 
	Đông Anh
	Dục Tú
	Quyết định số 5162/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 14.116 m2 đất tại 05 khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt trong khu dân cư xã Dục Tú, huyện Đông Anh; Giao cho UBND huyện Đông Anh để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở; Quyết định số 6384/QĐ-UBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh ranh giới, diện tích khu đất thôn Ngọc Lôi, xã Dục Tú, huyện Đông Anh ghi tại Quyết định số 5162/QĐ-UBND; Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 10/5/2016 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân lô khu đất xen kẹt phục vụ đấu giá QSD đất tại thôn Ngọc Lôi và thôn Lý Nhân, xã Dục Tú

	53
	Đấu giá QSD đất ở tại điểm X, thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm.
	ONT
	UBND xã Mai Lâm
	0,49
	 
	 
	Đông Anh
	Mai Lâm
	Quyết định số 2874b/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án.
Quyết định số 3689/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng khu đất xen kẹt để đấu giá QSD đất tại điểm X, thôn Du Ngoại.

	54
	Trung tâm dịch vụ thương mại và văn phòng Detech
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	2,29
	 
	 
	Đông Anh
	Tiên Dương
	- VB 981 /UBND-TCKH ngày 13/4/2021 của UBND Huyện Đông Anh Vv đề xuất nghiên cứu và thực hiện dự án;
- VB 3708/STNMT-CCQLĐĐ ngày 25/5/2021 của Sở TNMT Vv Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech đề xuất về thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để nghiên cứu lập dự án
- VB 1527/UBND-TCKH ngày 31/5/2021 của UBND huyện Đông Anh Vv cung cấp thông tin đất đai đối với khu đất thực hiện dự án
- VB 2414/SCT-QLTM ngày 1/6/2021 của Sở công thương Vv công ty CP hỗ trợ phát triển công nghệ Detech đề nghị chấp thuận cho phép thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất đề đề xuất dự án
- VB 3398/STC-TCĐT ngày 7/6/2021 của Sở Tài chính;
- VB 20203/CTHN-QLĐ ngày 7/6/2021 của Cục Thuế Hà Nội; - VB 2333/KH&ĐT-NNS ngày 7/6/2021 của sở KH&ĐT;
- VB 2768/QHKT-P2 ngày 17/6/2021 của sở QHKT;
- VB số 5626/STNMT-CCQLĐĐ ngày 19/7/2021 của Sở TNMT

	55
	Khu cây xanh và dịch vụ du lịch sinh thái Anh Sang
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	3,51
	 
	 
	Đông Anh
	Xuân Canh
	các Văn bản số: 3007/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 2247/SCT-KHTCTH ngày 21/5/2021 của Sở Công Thương; 1877/KH&ĐT-NNS ngày 14/5/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 2192/QHKT-P2 ngày 24/5/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 2891/STC-TCĐT ngày 18/5/2021 của Sở Tài chính; 415/SDL-QHPTTNDL ngày 10/6/2021 của Sở Du lịch; 16409/CTHN-QLĐ ngày 17/5/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 1429/UBND-TCKH ngày 26/5/2021 của UBND huyện Đông Anh.

	56
	Khu kinh doanh thương mại dịch vụ
	TMD
	Hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Điều 73 Luật Đất đai 2013
	1,65
	 
	 
	Đông Anh
	Vĩnh Ngọc
	các Văn bản số: 7915/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 4701/SCT-QLTM ngày 04/11/2021 của Sở Công Thương; 4632/KH&ĐT-NNS ngày 29/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 5221/QHKT-P2 ngày 18/11/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 44234/CTHN-QLĐ ngày 05/11/2021 của Cục Thuế Hà Nội; 3598/UBND-TCKH ngày 22/11/2021 và 3632/UBND-TCKH ngày 24/11/2021 của UBND huyện Đông Anh.

	Tổng (264 dự án)
	Tổng (264 dự án)
	Tổng (264 dự án)
	Tổng (264 dự án)
	2.173,46
	229,20
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